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Phần thứ hai. YÊU CẦU VÀ CHỈ DẪN KỸ THUẬT GÓI THẦU 
Chương V. YÊU CẦU VÀ CHỈ DẪN KỸ THUẬT GÓI THẦU 

 
I. Giới thiệu chung về công trình và gói thầu 
1. Giới thiệu chung về công trình:  
Tên công trình: Quảng trường trung tâm phường An Khê; Hạng mục: Hệ thống 

giao thông, hệ thống điện và các hạng mục phụ trợ. 
Chủ đầu tư: Ban Quản lý phường An Khê. 
Nguồn vốn: Ngân sách phường. 
2. Giới thiệu chung về gói thầu 
a) Tên gói thầu: Thi công xây dựng + lắp đặt thiết bị. 
b) Tóm tắt công việc chính của gói thầu: 
c) Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước qua mạng. 
d) Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ. 
e) Dự toán gói thầu: 10.948.192.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ, chín trăm bốn 

mươi tám triệu, một trăm chín mươi hai nghìn đồng). 
Thuế giá trị gia tăng trong dự toán gói thầu được tạm tính theo tỷ lệ 10%, thuế giá 

trị gia tăng sẽ được điều chỉnh phù hợp theo quy định tại thời điểm nghiệm thu, thanh 
quyết toán. 

f) Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh 
g) Thời gian thực hiện gói thầu: 900 ngày. 
Do tính đáp ứng của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Chủ đầu tư sẽ điền “Thời 

gian hoàn thành gói thầu sớm nhất” trên Webform Hệ thống bằng với thời gian thực 
hiện gói thầu. Đối với nội dung này, căn cứ trên năng lực kỹ thuật, giải pháp kỹ thuật và 
biện pháp tổ chức thi công do nhà thầu đề xuất, nhà thầu có quyền đề xuất thời gian 
hoàn thành gói thầu khác với thời gian đăng tải trên hệ thống, nhưng phải đảm bảo không 
vượt quá thời gian đã nêu. 

Trường hợp cụ thể, nếu thời gian hoàn thành gói thầu sớm nhất và muộn nhất Chủ 
đầu tư điền là 900 ngày, thì nhà thầu đề xuất thời gian hoàn thành gói thầu nhỏ hơn hoặc 
bằng 900 ngày được xem là phù hợp. Trường hợp nhà thầu đề xuất thời gian vượt quá 
900 ngày, hồ sơ dự thầu sẽ bị đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về tiến độ. 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 
1. Khởi công và hoàn thành 
a) Thời gian khởi công và hoàn thành: 
- Nhà thầu phải khởi công chậm nhất là 07 ngày kể từ ngày có thông báo của chủ 

đầu tư. 
- “Ngày” là ngày dương lịch, được tính liên tục, kể cả ngày lễ và ngày nghỉ cuối 

tuần. 
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2. Thời gian làm việc 
Phù hợp với biện pháp thi công và thời hạn hoàn thành công trình. Tuy nhiên nhà 

thầu phải đảm bảo được điều kiện tối thiểu cho người lao động theo quy định của Bộ 
luật Lao động. 

3. Tiến độ thi công 
Tiến độ thi công của Nhà thầu phải thể hiện được: 
- Tổng tiến độ thi công: Thời hạn hoàn thành công trình, sự phối hợp giữa các công 

tác thi công, các tổ đội thi công; 
- Biểu đồ huy động nhân lực; 
- Tiến độ phải phù hợp với biện pháp thi công đề xuất. 
III. Yêu cầu về kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật 
1. Yêu cầu về cung cấp, lắp đặt hàng hóa là các hệ thống thiết bị công trình; 

chủng loại, chất lượng vật tư, vật liệu đưa vào sử dụng trong gói thầu 
1.1. Yêu cầu chung 
- Hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật được Chủ đầu tư phê duyệt là một thành phần 

của E-HSMT, được Chủ đầu tư đính kèm thông báo mời thầu. 
- Khi đề xuất hàng hóa, vật tư, vật liệu sử dụng cho gói thầu, nhà thầu chỉ được 

phép chào một phương án duy nhất cho mỗi loại, bao gồm: một hãng sản xuất, một 
ký/mã hiệu (nếu có), một nhãn hiệu và một xuất xứ. 

Trường hợp nhà thầu đề xuất từ hai hãng sản xuất hoặc hai nhãn hiệu hoặc hai 
ký/mã hiệu hoặc hai xuất xứ khác nhau trở lên cho cùng một loại hàng hóa, vật tư, vật 
liệu, thì hồ sơ dự thầu sẽ được xem là đặt ra các điều kiện mang tính hạn chế hoặc không 
hoàn toàn chấp nhận yêu cầu của E-HSMT, và do đó không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật. 
Nhà thầu phải đề xuất cụ thể và duy nhất một ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu, xuất xứ, 
hãng sản xuất. Trường hợp nhà thầu không đề xuất cụ thể ký mã hiệu (nếu có), nhãn 
hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá. 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể của hàng hóa được nêu tại mục I Mẫu số 01C 
Chương IV E-HSMT 

1.2.1. Yêu cầu kỹ thuật chung: 
- Các hàng hóa mà nhà thầu đề xuất theo nội dung tại E-HSMT phải đáp ứng đầy 

đủ các yêu cầu về thông số, đặc tính kỹ thuật được nêu trong hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ 
thuật được đính kèm cùng E-HSMT. Bất kỳ nhãn hiệu, mã hiệu (nếu có) trong hồ sơ 
thiết kế hoặc chỉ dẫn kỹ thuật được đính kèm E-HSMT chỉ dùng để tham khảo, minh 
họa cho yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa, không nhằm mục đích làm hạn chế nhà thầu và 
được hiểu là “tương đương”. Tương đương nghĩa là tương đương với hàng hóa đó về 
đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ. 

- Nội dung yêu cầu về thông số kỹ thuật của các thiết bị trong hồ sơ thiết kế, chỉ 
dẫn kỹ thuật được đính kèm E-HSMT là yêu cầu tối thiểu. Nhà thầu có thể đưa ra các 
tiêu chuẩn chất lượng khác, các nhãn hiệu hàng hóa khác, miễn là Nhà thầu có thể chứng 
minh cho Chủ đầu tư chấp thuận rằng những thay thế đó vẫn đảm bảo tính tương đương 
hoặc thậm chí cao hơn so với các quy định trong hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật. 
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- Tài liệu chứng minh về tính hợp lệ của hàng hóa bao gồm:  
+ Bảng tuyên bố đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu với đầy đủ 

thông số kỹ thuật, xuất xứ, thương hiệu, mã hiệu, nhãn mác, nhà sản xuất và các thông 
tin khác theo mẫu được quy định trong mục này;  

+ Cam kết hàng hoá chào thầu phải mới 100%, sản xuất từ 2025 trở về sau. 
+ Cam kết cung cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) và Giấy chứng nhận chất 

lượng hàng hóa (C/Q) đối với hàng hoá nhập khẩu khi giao hàng.  
+ Catalogue, tài liệu kỹ thuật được lấy từ các Website của hãng của nhà sản xuất 

(ghi cụ thể đường link website) để chứng minh tính đáp ứng đầy đủ về yêu cầu kỹ thuật, 
tính năng sử dụng của hàng hóa, thiết bị theo yêu cầu tại Chương V của E-HSMT. 
Trường hợp trong catalogue, tài liệu kỹ thuật không đầy đủ thông số kỹ thuật, tính năng 
theo yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu phải cung cấp các tài liệu có đủ thông số kỹ thuật 
có xác nhận của Nhà sản xuất hoặc Văn phòng đại diện của nhà sản xuất tại Việt Nam 
(đính kèm E-HSDT) để chứng minh đầy đủ tính đáp ứng về yêu cầu kỹ thuật. 

- Các tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa nếu sử dụng bằng tiếng nước 
ngoài phải kèm theo bản dịch tiếng Việt của cơ sở dịch thuật hợp pháp. Nhà thầu phải 
chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung bản dịch so với bản gốc và tính 
pháp lý của tài liệu này. 

- Nhà thầu phải có bảng tuyên bố đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của thiết bị đề xuất 
cho gói thầu theo Mẫu sau: 
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BẢNG TUYÊN BỐ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU KỸ THUẬT CỦA THIẾT BỊ CHÀO THẦU 

STT Danh mục 
thiết bị(1) 

Ký mã 
hiệu(2) 

Nhãn 
hiệu(3) 

Năm sản 
xuất(4) 

Xuất xứ 
(Quốc gia 
hoặc vùng 
lãnh thổ) (5) 

Hãng sản 
xuất(6) 

Thông số kỹ 
thuật của 
hàng hóa 

chào thầu(7) 

Đặc tính, thông số 
kỹ thuật của hàng 
hóa, thiết bị, tiêu 
chuẩn sản xuất, 

tiêu chuẩn chế tạo 
và công nghệ; Tiêu 
chuẩn chất lượng 

của hàng hóa, thiết 
bị; xuất xứ (nếu 
có) theo yêu cầu 
của thiết kế, chỉ 
dẫn kỹ thuật(8) 

Tài liệu 
tham chiếu(9) 

         trang số … 
(bảng số…), 
Catalogue, file 
xx.pdf,…; 

Ghi chú: 
(1): Dẫn chiếu theo theo nội dung danh mục tại mục I Mẫu số 01A Chương IV E-HSMT. 
(2), (3), (4), (5), (6): Nhà thầu kê khai đầy đủ các thông tin về thiết bị chào thầu tương ứng với các nội dung được yêu cầu trong E-
HSMT và Hồ sơ thiết kế đính kèm. Nhà thầu phải ghi thông tin cụ thể về thiết bị đề xuất sử dụng cho gói thầu, chỉ được đề xuất 01 
ký/mã hiệu cho mỗi loại thiết bị, không được ghi “hoặc tương đương”.  
(7): Nhà thầu kê khai đầy đủ các nội dung của thiết bị chào thầu tương ứng với các yêu cầu kỹ thuật của thiết bị tương ứng được quy 
định tại Hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật đính kèm. 
(8): Nhà thầu dẫn chiếu đầy đủ các yêu cầu về tại Hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật đính kèm. 
(9): Nhà thầu phải dẫn chứng tại trang nào, phần nào, mục nào, tài liệu nào của E-HSDT đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong HSMT, để Tổ 
chuyên gia tham chiếu khi xem xét đánh giá HSDT. Trường hợp nhà thầu không trình bày đầy đủ thông tin theo yêu cầu nêu trên, Tổ 
chuyên gia có quyền không xem xét đề xuất của nhà thầu do không có thông tin, căn cứ, tài liệu để xem xét, đánh giá. Tổ chuyên gia 
có quyền kiểm chứng lại các nội dung do nhà thầu đề xuất trên website của nhà sản xuất/đại lý phân phối được ủy quyền hợp lệ của nhà 
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sản xuất để xem xét. Nếu Tổ chuyên gia không tìm thấy các thông tin về hàng hóa trên website hoặc có thông tin nhưng các thông tin 
này sai lệch về kỹ thuật so với tài liệu do nhà thầu cung cấp trong HSDT dẫn đến không đủ cơ sở để đánh giá tính đáp ứng kỹ thuật của 
hàng hóa dự thầu thì nhà thầu phải chấp nhận kết quả đánh giá của Tổ chuyên gia. 
Trường hợp các thiết bị nhà thầu đề xuất không đầy đủ các yêu cầu nêu trên thi thiết bị đó sẽ được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu 
kỹ thuật. 
Đối với bảng này, để thuận tiện cho quá trình đánh giá E-HSDT, trong E-HSDT Nhà thầu cần cung cấp các file định dạng 
.doc/docx/xls/xlsx để chứng minh tính đáp ứng của hàng hóa dự thầu với yêu cầu của HSMT.  
Các tài liệu tham chiếu của hàng hóa chào thầu được đính kèm hồ sơ dự thầu nhà thầu phải ưu tiên tối đa sử dụng các file mềm tài liệu 
gốc là file có định dạng .pdf gốc (không sử dụng hoặc hạn chế tối đa sử dụng các file scan từ bản cứng/scan từ bản in) do vấn đề dung 
lượng và chất lượng hiển thị cũng như các hạn chế về tiếp cận nội dung rất khó khăn của bản scan từ bản cứng/scan từ bản in. Trong tài 
liệu kỹ thuật/catalogue thiết bị phải đánh dấu (highligt) các nội dung về thông số kỹ thuật mà thiết bị đáp ứng các tiêu chí tương ứng 
trong hồ sơ thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật đính kèm E-HSMT. 
Nhà thầu đính kèm các tài liệu liên quan theo nguyên tắc: [Tên nhà thầu (có thể viết tắt)_Tên hãng (viết ngắn gọn)_Loại văn bản 
(catalog/CFS/ISO/Ủy quyền/GPNK…)_Số của văn bản (nếu có) hoặc Số thứ tự của file (nếu có nhiều văn bản cùng chung các thông 
tin.)].
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1.2.2. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể 
Bất kỳ nhãn hiệu, mã hiệu (nếu có) trong Bảng yêu cầu kỹ thuật cụ thể dưới đây chỉ 
dùng để minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật của hàng hóa yêu 
cầu. Nội dung yêu cầu về thông số kỹ thuật của hàng hóa thuộc gói thầu là yêu cầu tối 
thiểu. Nhà thầu có thể chào thầu với hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương hoặc 
tốt hơn. Hàng hóa phải có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, nhãn hiệu, mã hiệu phù hợp 
với điều kiện cung cấp và phải đảm đáp ứng cầu về thông số kỹ thuật của E-HSMT. 

STT Tên thiết bị Đặc điểm thông số kỹ thuật 

I Hệ thống màn hình LED ngoài trời 

1 Hệ thống màn 
hình LED ngoài 
trời P5 (2 mặt) 

Kích thước hiển thị 1 màn (W*H): 4800mm * 2880mm 
Diện tích 1 màn hình: 13.9m² 
Chất liệu : Sắt sơn tĩnh điện 
Độ phân giải tổng 1 màn hình (W*H): 960*576 pixel 
Khoảng cách điểm ảnh: 5mm 
Loại LED: SMD1921 
Độ phân giải mô-đun (Rộng × Cao): 64 x 32 = 2048 điểm 
ảnh 
Mật độ điểm ảnh (điểm ảnh/m²): 40000 điểm/m² 
Kích thước mô-đun (Rộng x Cao x Sâu): Rộng 320mm x Cao 
160mm x Sâu 18mm 
Trọng lượng mô-đun: 0.48±0.02kg 
Kích thước cabinnet: 960 x 960mm 
Trọng lượng cabinnet: 26kg 
HUB: HUB75 
Hiệu chỉnh độ sáng điểm đơn: Hỗ trợ 
Độ sáng: 4500~5000 cd/m² 
Nhiệt độ màu: 6500K (có thể điều chỉnh từ 1000K đến 
9500K) 
Góc chiếu (Ngang/Dọc): 140°/140° 
Độ đồng nhất độ sáng/màu sắc: ≥98% 
Tỷ lệ tương phản: 5000:1 
Đầu vào Công suất <Tối đa>: 879 W/㎡ 
Công suất đầu vào <Thông thường>: 293 W/㎡ 
Điện áp đầu vào nguồn: AC90～ 132V/ AC186～ 264V, Tần 
số 47-63（Hz） 
Tần số thay đổi khung hình: 60Hz 
Tốc độ làm mới: 3840Hz 
Độ sâu xử lý: 12~14Bit 
Hỗ trợ video: 2K HD, 4K UHD 
Tuổi thọ（giờ）: 100000 giờ 
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Nhiệt độ/Độ ẩm hoạt động（℃/RH）: -20℃~50℃ / 
10%~80%RH (Không ngưng tụ) 
Nhiệt độ/Độ ẩm lưu trữ（℃/RH）: -20℃~55℃ / 
10%~85%RH (Không ngưng tụ) Sự ngưng tụ) 
- Chứng nhận Hệ thống chất lượng : 
IEC 62368-1:2018 
EN 55032:2015+A1:2020  
EN 55032:2015+A11:2020 
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 
EN 55035:2017+A11:2020 
EN 61000-3-3:2013+A2:2021 
EN 62368-1:2014+A11:2017 
ISO/IEC 27001:2022 
GB 17625.1-2012; 
GB 4943.1-2011;GB/T 9254.1-2021（CLASS A） 
IEC 62321-1:2013 
IEC 62321-3-1:2013 
IEC 62321-4:2013/AMD1:2017 
IEC 62321-5:2013 
IEC 62321-6:2015 
IEC 62321-7-1:2015 
IEC 62321-7-2:2017 
IEC 62321-8:2017 
ISO 14067:2018 
GB/T 24021-2024/ISO14021:2016 
CESI/TS 009-2018 
CESI/TS 011-2018 
GB/T 24001-2016/ISO14001 
GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 
GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 
GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018； 
RB/T 101-2013,RB/T 107-2013 
Bao gồm:  
* Bộ xử lý hình ảnh cho màn hình LED 
Độ phân giải bộ xử lý (W*H): 1,310,000 pixel 
Số cổng Lan 1 bộ xử lý: 2 
Tương thích với các chuẩn Lan, Wifi, USB,… 
* Dây điện nguồn cho hệ thống  
Dây điện Cadivi CXV 4x16 
Dây điện Cadivi CVV 2x6 
Dây điện Cadivi CVV 2x2.5 
Dây điện Cadivi CV 2.5 Ter 
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* Ống ruột gà HDPE 
* Alu ngoài trời  
* Quạt hút tản nhiệt  
* Tủ điện ngoài trời (MCCB, bộ hẹ giờ, khởi động từ,…) 
* Dây mạng cat6  
* Cáp quang  
* Vật tư phụ (Băng keo, vít, tắt kê, đầu cos,….) 
* Vật tư gia cố khung xương bảng điện tử để lắp đặt cabinet 
* Nhân công vận chuyển, lắp đặt hiệu chỉnh, cấu hình, vận 
hành chạy thử và bàn giao đưa vào sử dụng 

II Hệ thống thiết bị trong hội trường 

1 Màn hình LED 
LC2.5P Trong 
Nhà 

Pixel Pitch: 2.5mm 
Loại LED: SMD2121 
Kích thước hiển thị (W*H): 4480mm * 2880mm = 13m² 
Độ phân giải mô-đun (W×H): 128X64=8192 Pixels 
Mật độ điểm ảnh (pixel/m2): 160000 dot/㎡ 
Kích thước mô-đun (WxHXD): 
W320mmxH160mmxD16.6mm 
HUB: HUB75 
Hỗ trợ hiệu chuẩn độ sáng một chấm 
Độ sáng: 450~500 cd/㎡ 
Nhiệt độ màu: 2000K～ 9300K Có thể điều chỉnh 
Góc chùm tia (Ngang/Ver°): 140°/140° 
Độ sáng/Độ đồng đều màu: ≥98% 
Tỷ lệ tương phản: 5000:1 
Công suất đầu vào <Tối đa>: 488 W/㎡ 
Công suất đầu vào <Điển hình>: 163 W/㎡ 
Tần số thay đổi khung hình: 60Hz 
Tốc độ làm mới: 3840Hz（Tiêu chuẩn) 
Độ sâu xử lý: 12~14Bit 
Hỗ trợ video: 2K HD, 4K UHD 
Tuổi thọ (giờ) 100000 giờ 
- Chứng nhận Hệ thống chất lượng :  
IEC 62368-1:2018 
EN 55032:2015+A1:2020  
EN 55032:2015+A11:2020 
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 
EN 55035:2017+A11:2020 
EN 61000-3-3:2013+A2:2021 
EN 62368-1:2014+A11:2017 
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ISO/IEC 27001:2022 
GB 17625.1-2012; 
GB 4943.1-2011;GB/T 9254.1-2021（CLASS A） 
IEC 62321-1:2013 
IEC 62321-3-1:2013 
IEC 62321-4:2013/AMD1:2017 
IEC 62321-5:2013 
IEC 62321-6:2015 
IEC 62321-7-1:2015 
IEC 62321-7-2:2017 
IEC 62321-8:2017 
ISO 14067:2018 
GB/T 24021-2024/ISO14021:2016 
CESI/TS 009-2018 
CESI/TS 011-2018 
GB/T 24001-2016/ISO14001 
GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 
GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 
GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018； 
RB/T 101-2013,RB/T 107-2013 
Bao gồm:  
*Bộ xử lý hình ảnh 
Độ phân giải bộ xử lý (W*H): 2,600,000 pixel 
Số cổng Lan 1 bộ xử lý: 4 
Tương thích với các chuẩn HDMI,… 
*Hệ thống khung sắt lắp màn hình led 
*Hệ thống dây kết nối màn hình led 
*Nhân công vận chuyển, lắp đặt hiệu chỉnh, cấu hình, vận 
hành chạy thử và bàn giao đưa vào sử dụng,… 

2 Di dời hệ thống 
loa từ Hội 
trường trực 
tuyến phường 
An Khê xuống 
hội trường 23/3 

Dây loa 
Dây điện 2x2.5 Daphaco 
Dây mạng CAT6 Việt Hàn 
Cáp dữ liệu HDMI 1.4 truyền âm thanh hình ảnh dài 1M 
Ugreen ( 10106) 
Bộ chuyển đổi HDMI qua cáp mạng Cat5,e6 (70m) hỗ trợ 
1080p Ugreen (20519) 
Bộ chuyển đổi HDMI ra dây mạng Cat5e/6 bộ phát Ugreen 
(40280) 
Bộ chuyển đổi HDMI ra dây mạng Cat5e/6 bộ nhận 
ugreen(40283)  
Nẹp 3 phân Nanoco 
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Vật tư phụ (giá treo polycom, giá đỡ, đinh, vít, tắc kê, dây 
rút, đầu rj45,…) 
Nhân công tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt hiệu chỉnh, cấu hình, 
vận hành chạy thử và bàn giao đưa vào sử dụng 

III Chi phí mua sắm thiết bị thể dục thể thao ngoài trời 

1 Dụng cụ tập Đi 
bộ lắc tay 
 
  

*Thông số kỹ thuật 
- Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D90x3 
- Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. 
- Số người sử dụng cùng lúc: 01 người. 
- Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. 
- Khối lượng ước tính: 45 kg 
- Tải trọng tối đa cho phép: 105kg  
- Diện tích phù hợp: 1.1m x 2.2m 
- DxRxC: 121x62x143cm ( Dung sai +-3%) 

2 Dụng cụ tập Đi 
bộ trên không 
 
 
 
 

* Thông số kỹ thuật 
- Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D90x3,...(mm), Bàn đạp 
bằng nhựa LLDPE đúc nguyên khối 
- Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. 
- Số người sử dụng cùng lúc: 01 người. 
- Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, Sơn tĩnh điện. 
- Khối lượng ước tính: 47 kg 
- Tải trọng tối đa cho phép: 90kg  
- Diện tích lắp đặt phù hợp: 1.6m x 2m 
DxRxC: 106x52x148 (Cm)(Dung sai +-3%) 

3 Dụng cụ tập 
Lưng – Eo 
 
 
 
 

* Thông số kỹ thuật 
Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D34x2 
- Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. 
- Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. 
- Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. 
- Khối lượng ước tính: 54 kg 
- Tải trọng tối đa cho phép: 105kg cho mỗi vị trí tập 
- Diện tích phù hợp: 1.8m x 2.2m 
- DxRxC: 157x123x63cm ( Dung sai +-3%) 
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4 Dụng cụ tập 
Xoay Eo 
 
 
 
 

* Thông số kỹ thuật 
- Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D49x2, D42x2 
- Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. 
- Số người sử dụng cùng lúc: 03 người. 
- Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. 
- Khối lượng ước tính: 47 kg. 
- Tải trọng tối đa cho phép: 105kg cho mỗi vị trí tập 
- Diện tích phù hợp: Đường kính: 2.1m 
- Đường kính: 158 x Cao 130cm ( Dung sai +-3%) 

5 Dụng cụ tập tay 
vai đôi 
 
 
 

* Thông số kỹ thuật 
- Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D90x3 
- Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. 
- Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. 
- Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. 
- Khối lượng ước tính: 45 kg 
- Tải trọng tối đa cho phép: 105kg  
- Diện tích phù hợp: 1.1m x 2.2m 
- DxRxC: 115x104x150 cm ( Dung sai +-3%) 

6 Dụng cụ xà kép 
 
 
 

* Thông số kỹ thuật 
- Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D60x3, - Vật liệu chính: 
Thép ống D140x4, D49x2, D42x3 
- Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. 
- Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. 
- Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. 
- Khối lượng ước tính: 62 kg 
- Tải trọng tối đa cho phép: 105kg cho mỗi vị trí tập 
- Diện tích phù hợp: 1.2m x 2.8m  
- 202x64x143 ( Dung sai +-3%) 

7 Dụng cụ Xà 
đơn 2 bậc 
 
 
 

* Thông số kỹ thuật 
- Vật liệu chính: Thép ống D90x3, D34x5,...(mm) 
- Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. 
- Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. 
- Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, Sơn tĩnh điện. 
- Khối lượng ước tính: 69 kg 
- Tải trọng tối đa cho phép: 120kg cho mỗi vị trí tập 
- Diện tích lắp đặt phù hợp: 2m x 3.8m  
DxRxC: 302x22x228 (Cm) 

8 Dụng cụ đạp xe 
tại chỗ  
 
 

* Thông số kỹ thuật 
- Vật liệu chính: Thép ống D114x3, D60x3 
- Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. 
- Số người sử dụng cùng lúc: 01 người. 
- Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. 
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 - Khối lượng ước tính: 45 kg 
- Tải trọng tối đa cho phép: 105kg  
- Diện tích phù hợp: 1.1m x 1.7m 
- DxRxC: 100x54x117cm (Dung sai +-3%) 

1.3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, vật liệu 
- Vật tư, vật liệu đưa vào thi công cho công trình phải mới 100%, đảm bảo yêu cầu 

về kỹ thuật và chất lượng; 
- Tất cả các loại vật tư, vật liệu dùng cho công trình phải đúng chủng loại, chất 

lượng như yêu cầu của hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật. 
- Tất cả các vật tư, thiết bị đều phải được kiểm nghiệm đạt yêu cầu trước khi đưa 

vào sử dụng. 
- “Tương đương” theo yêu cầu với sản phẩm, hàng hóa nêu trong E-HSMT nghĩa 

là tương tự về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng với nội dung so sánh. 
- Trường hợp trong chỉ dẫn kỹ thuật, hồ sơ thiết kế hoặc E-HSMT có nêu nhãn 

hiệu, Catalogue hoặc xuất xứ của một sản phẩm cụ thể là chỉ để tham khảo, minh họa 
cho yêu cầu về kỹ thuật của vật tư/vật liệu hoặc thiết bị. Nhà thầu phải lựa chọn vật 
tư/vật liệu tương đương với sản phẩm đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng. 

- Chứng nhận chất lượng/Catalogue/tài liệu kỹ thuật… của các vật tư/vật liệu theo 
yêu cầu mà Nhà thầu phải gửi kèm E-HSDT để chứng minh sản phẩm mà nhà thầu đề 
xuất đáp ứng hoàn toàn thông số kỹ thuật theo quy định của hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ 
thuật, phải thể hiện rõ chủng loại, đặc tính, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn sản xuất/tiêu 
chuẩn chế tạo; đối với sản phẩm chế tạo sẵn hoặc thiết bị phải thể hiện rõ kiểu dáng, 
màu sắc, kích thước, vật liệu chế tạo...Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài (nếu có) phải 
được dịch thuật sang tiếng Việt). Nhà thầu phải đánh dấu (highligt) các nội dung về 
thông số kỹ thuật mà vật tư, vật liệu đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật tương ứng trong hồ 
sơ thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật đính kèm E-HSMT. 

- Nhà thầu phải có bảng kê khai chủng loại vật tư, vật liệu dùng cho gói thầu theo 
Mẫu sau: 
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BẢNG KÊ KHAI QUI CÁCH, XUẤT XỨ CÁC LOẠI VẬT TƯ, VẬT LIỆU DÙNG CHO GÓI THẦU 

STT Tên vật tư, 
vật liệu(1) 

Đơn vị 
tính(2) 

Ký mã 
hiệu(3) 

Nhãn hiệu, Nhà 
sản xuất(4) 

Xuất 
xứ(5) 

Thông số kỹ 
thuật chủ 

yếu, xuất xứ 
(nếu có) theo 
yêu cầu của 
thiết kế, chỉ 

dẫn kỹ 
thuật(6) 

Thông số kỹ 
thuật chủ 

yếu, xuất xứ 
(nếu có) do 

Nhà thầu đề 
xuất(7) 

Tiêu chuẩn/ 
Quy chuẩn 
áp dụng(8) 

Tài liệu 
chứng 

minh kèm 
theo(9) 

1 
     

 
   

2 
     

 
   

... 
     

 
   

Ghi chú: 
(1): Nhà thầu liệt kê đầy đủ các vật tư, vật liệu chính thuộc các nhóm theo nội dung tại Bảng vật tư, vật liệu chính nhà thầu phải đề xuất trong 
E-HSDT dưới đây. 
(2), (3), (4), (5), (7), (8): Nhà thầu kê khai đầy đủ các thông tin về vật tư, vật liệu chào thầu tương ứng với các nội dung được yêu cầu trong 
Hồ sơ thiết kế đính kèm. Trường hợp vật tư, vật liệu đã được nhà sản xuất công bố cụ thể ký/mã hiệu thì nhà thầu phải chào cụ thể và duy 
nhất 01 ký/mã hiệu, nhãn hiệu, nhà sản xuất và xuất xứ đề xuất sử dụng cho gói thầu, không được ghi “hoặc tương đương”. 
(6): Nhà thầu dẫn chiếu đầy đủ các yêu cầu về vật tư, vật liệu tại Hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật đính kèm. 
(9): Nhà thầu phải dẫn chứng tại trang nào, phần nào, mục nào, tài liệu nào của E-HSDT đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong HSMT, để Tổ chuyên 
gia tham chiếu khi xem xét đánh giá HSDT. Trường hợp nhà thầu không trình bày đầy đủ thông tin theo yêu cầu nêu trên, Tổ chuyên gia có 
quyền không xem xét đề xuất của nhà thầu do không có thông tin, căn cứ, tài liệu để xem xét, đánh giá. Tổ chuyên gia có quyền kiểm chứng 
lại các nội dung do nhà thầu đề xuất trên website của nhà sản xuất/đại lý phân phối được ủy quyền hợp lệ của nhà sản xuất để xem xét. Nếu 
Tổ chuyên gia không tìm thấy các thông tin về hàng hóa trên website hoặc có thông tin nhưng các thông tin này sai lệch về kỹ thuật so với 
tài liệu do nhà thầu cung cấp trong HSDT dẫn đến không đủ cơ sở để đánh giá tính đáp ứng kỹ thuật của hàng hóa dự thầu thì nhà thầu phải 
chấp nhận kết quả đánh giá của Tổ chuyên gia. 
Trường hợp các vật tư, vật liệu nhà thầu đề xuất không đầy đủ theo các yêu cầu nêu trên thì vật tư, vật liệu đó sẽ không được xem xét, đánh 
giá. Đề xuất kỹ thuật của nhà thầu được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật. 
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Đối với bảng này, để thuận tiện cho quá trình đánh giá E-HSDT, trong E-HSDT Nhà thầu cần cung cấp các file định dạng .doc/docx/xls/xlsx 
để chứng minh tính đáp ứng của vật tư, vật liệu dự thầu với yêu cầu của HSMT.  
Các tài liệu tham chiếu của vật tư, vật liệu chào thầu được đính kèm hồ sơ dự thầu nhà thầu phải ưu tiên tối đa sử dụng các file mềm tài liệu 
gốc là file có định dạng .pdf gốc (không sử dụng hoặc hạn chế tối đa sử dụng các file scan từ bản cứng/scan từ bản in) do vấn đề dung lượng 
và chất lượng hiển thị cũng như các hạn chế về tiếp cận nội dung rất khó khăn của bản scan từ bản cứng/scan từ bản in. Trong tài liệu kỹ 
thuật/catalogue... phải đánh dấu (highligt) các nội dung về đề xuất kỹ thuật đáp ứng các tiêu chí tương ứng trong hồ sơ thiết kế và chỉ dẫn kỹ 
thuật đính kèm E-HSMT. 
Nhà thầu đính kèm các tài liệu liên quan theo nguyên tắc: [Tên nhà thầu (có thể viết tắt)_Tên hãng (viết ngắn gọn)_Loại văn bản 
(catalog/CFS/ISO/Ủy quyền/GPNK…)_Số của văn bản (nếu có) hoặc Số thứ tự của file (nếu có nhiều văn bản cùng chung các thông tin.)]. 
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Danh mục vật tư, vật liệu chính yêu cầu đề xuất trong hồ sơ dự thầu 
STT Tên vật tư, vật liệu 

  

1  Cát các loại 

2  Đá dăm các loại 

3  Đất đắp các loại 

4  Sơn các loại 

5  Xi măng các loại 

6  Thép các loại 

7  Bê tông nhựa nóng 

8  Bê tông xi măng 

9  Đá granit 

10  Gạch các loại 

 Phần hệ thống điện 

11  Cần đèn các loại 

12  Đèn led các loại 

13  Tủ diều khiển 

14  Vật liệu tiếp địa 

 Phần hệ thống giao thông 

15  Biển báo các loại 

16  Nhựa đường 

17  Cống hộp các loại 

18  Lưới chắn rác 

19  Phần hạ tầng kỹ thuật 

20  Cây xanh, thảm cỏ các loại 

 … 

Ghi chú:  
Danh mục các nhóm vật tư, vật liệu nêu trên mang tính chất tổng quát, có tính định 

hướng nhằm hỗ trợ nhà thầu trong quá trình chuẩn bị hồ sơ dự thầu. Nhà thầu có trách 
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nhiệm nghiên cứu đầy đủ hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và các tài liệu liên quan trong 
E-HSMT để đề xuất đầy đủ, chính xác danh mục vật tư, vật liệu chính sử dụng cho gói 
thầu. 

Danh mục vật tư, vật liệu mà Nhà thầu đề xuất trong E-HSDT có thể bao gồm 
nhưng không giới hạn ở các nội dung liệt kê trên, tuy nhiên phải đầy đủ và phù hợp với 
phạm vi công việc, yêu cầu kỹ thuật của gói thầu. 

Ví dụ: Đối với nhóm gạch ốp lát các loại, nhà thầu cần căn cứ vào hồ sơ thiết kế 
chi tiết, bao gồm kích thước, chủng loại, vị trí sử dụng... để đề xuất đầy đủ từng loại 
gạch với thông tin tương ứng, không được chỉ nêu tên chung chung hoặc bỏ sót các 
chủng loại sử dụng trong công trình. 

2. Các quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình 
2.1. Quy trình: 
- Trên cơ sở xem xét các tài liệu thiết kế, thăm quan hiện trường và yêu cầu trong 

HSMT, bằng kinh nghiệm và năng lực thực tế của mình, nhà thầu phải đưa ra tài liệu 
thuyết minh, bản vẽ (tổng thể và chi tiết), trình bày đủ và rõ ràng về qui trình, biện pháp 
kỹ thuật thi công các hạng mục của gói thầu để có thể đáp ứng tốt nhất các yêu cầu về 
an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

- Nội dung trong phần thuyết minh biện pháp thi công phải nêu được biện pháp tổ 
chức thi công cho các công việc thuộc gói thầu, cụ thể như: 

+ Biện pháp tổ chức thi công công trường như: lán trại, kho bãi, sơ đồ vị trí bố trí 
thiết bị thi công, tổ chức lao động và các vấn đề tổ chức thi công cần thiết khác; Các 
biện pháp đảm bảo chất lượng, tiến độ; Giải pháp đảm bảo giao thông,... 

+ Biện pháp thi công các hạng mục xây dựng theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt; 
+ Biện pháp lắp đặt các hệ thống thiết bị công trình theo hồ sơ thiết kế được phê 

duyệt; 
Và các biện pháp thi công công tác khác phù hợp với hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công 

và Chỉ dẫn kỹ thuật. 
- Việc đưa ra các biện pháp, các kỹ thuật thi công một cách chi tiết, hợp lý và khoa 

học sẽ là những yếu tố thuận lợi cho nhà thầu trong quá trình đánh giá xem xét HSDT. 
Nhà thầu phải lường trước và nêu ra các trường hợp khó khăn có thể xảy ra làm ảnh 
hưởng đến việc thi công và dự kiến phương án giải quyết hay đề nghị giải quyết các 
trường hợp đó. 

- Nhà thầu cần phân tích và nêu khả năng có thể xảy ra những sự cố khách quan 
(bão gió, mất điện, ...) hoặc chủ quan (máy móc hỏng, gây ảnh hưởng tới các nhà dân 
xung quanh trong quá trình thi công...) và có biện pháp đề phòng rủi ro với công trường 
để đảm bảo an toàn và thi công đúng tiến độ, chất lượng. 

- Trong tổ chức mặt bằng thi công yêu cầu nhà thầu phải có biện pháp thi công để 
đảm bảo việc thi công không ảnh hưởng đến môi trường, đời sống và các hoạt động 
chung của khu vực. 

2.2. Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng 
Các tiêu chuẩn, quy chuẩn thi công và nghiệm thu sử dụng trong gói thầu bao gồm 

nhưng không giới hạn theo danh mục dưới đây: 
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TT Loại công tác Quy chuẩn, tiêu chuẩn 
I Yêu cầu chung  

1 Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng.  TCVN 5637:1991 
2 Đánh giá chất lượng xây lắp. Nguyên tắc cơ bản TCVN 5638:1991 
3 Bàn giao công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản  TCVN 5640 : 1991 
4 Tổ chức thi công  TCVN 4055:2012 
5 Sử dụng máy xây dựng. Yêu cầu chung  TCVN 4087:2012 

6 Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết 
kế tổ chức thi công TCVN 4252:2012 

7 Máy xây dựng - Máy làm đất - Thuật ngữ và định 
nghĩa TCVN 4473:2012 

8 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia an toàn trong xây 
dựng QCVN 18:2021/BXD 

9 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường 
bộ QCVN 41:2019/BGTVT 

10 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng 
hóa, vật liệu xây dựng QCVN 16:2023/BXD 

II Công tác trắc địa, định vị công trình  

1 Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu 
cầu chung TCVN 9398:2012 

2 
Dung sai trong xây dựng công trình - Phần 8: 
Giám định về kích thước và kiểm tra công tác thi 
công 

TCVN 9259-8:2012 

(ISO 3443-8:1989) 

3 Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa 
công trình TCVN 9401:2012 

III Công tác thi công đất, nền, móng  

1 Công tác đất - Thi công và nghiệm thu TCVN 4447:2012 
2 Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu  TCVN 9361:2012 

3 Đất xây dựng-Lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và 
bảo quản mẫu TCVN 2683:2012 

4 Đất xây dựng-Phân loại TCVN 5747:1993 

5 Đất xây dựng-Phương pháp xác định khối lượng 
thể tích trong phòng thí nghiệm TCVN 4202-2012 

IV Công tác thi công đường giao thông  

 Lớp kết cấu đường ô tô bằng cấp phối thiên 
nhiên- Vật liệu, thi công và nghiệm thu TCVN 8857:2011 

 Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo 
đường ô tô - vật liệu thi công nghiệm thu TCVN 8859:2023 

 Nền đường ô tô-Thi công và nghiệm thu TCVN 9436:2012 

 Vật liệu nền, móng mặt đường-Phương pháp xác 
định tỷ số CBR trong phòng thí nghiệm TCVN 12792:2020 
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TT Loại công tác Quy chuẩn, tiêu chuẩn 

 Thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông xi 
măng trong xây dựng công trình giao thông 40:2022/TCĐBVN 

 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép-Thi 
công và nghiệm thu TCVN 9115:2019 

 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - 
Quy phạm thi công và nghiệm thu TCVN 4453:1995 

 Cầu và cống quy phạm thi công và nghiệm thu 22 TCN 266:2000 

 Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu vải địa 
kỹ thuật trong xây dựng nền đắp trên đất yếu TCVN 9844:2013 

 Sản phẩm bó vỉa bê tông đúc sẵn TCVN 10797:2015 

 
Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng - thi 
công và nghiệm thu-Phần 1: Bê tông nhựa chặt 
sử dụng nhựa đường thông thường 

TCVN 13567 – 1:2022 

 
Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng - thi 
công và nghiệm thu-Phần 2: Bê tông nhựa chặt 
sử dụng nhựa đường polyme 

TCVN 13567 – 2:2022 

 
Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng - thi 
công và nghiệm thu-Phần 3: Hỗn hợp nhựa bán 
rỗng 

TCVN 13567 – 3:2022 

 Mặt đường láng nhựa nóng - Thi công và nghiệm 
thu TCVN 8863:2011 

 Mặt đường ô tô-Xác định độ bằng phẳng bằng 
thước dài 3,0m TCVN 8864:2011 

 
Mặt đường ô tô - Phương pháp đo và đánh giá 
xác định độ bằng phẳng theo chỉ số độ gồ ghề 
quốc tế IRI 

TCVN 8865:2011 

 
Sơn tín hiệu giao thông – Vật liệu kẻ đường phản 
quang nhiệt dẻo – Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp 
thử, thi công và nghiệm thu 

TCVN 8791:2011 

 Công tác thi công công trình HTKT  

 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ 
tầng kỹ thuật-Công trình chiếu sáng QCVN 07-7:2016/BXD 

 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho 
nhà và công trình QCXDVN 06:2010/BXD 

 Tổ chức thi công TCVN 4055:2012 
 Sử dụng máy xây dựng. Yêu cầu chung TCVN 4087:2012 

 Lắp đặt cáp và dây điện cho các công trình công 
nghiệp TCVN 9208:2012 

 Công tác hoàn thiện - Thi công và nghiệm thu TCVN 9377:2012 
 ….  

 
Trường hợp Nhà thầu nhận thấy các tiêu chuẩn về thi công, nghiệm thu nêu tại 

bảng trên không phù hợp, Nhà thầu được phép đề xuất các tiêu chuẩn áp dụng khác 



147 
 

 

nhưng phải đáp bảo các tiêu chuẩn đó tuân thủ các quy định hiện hành về quản lý dự án; 
quản lý chất lượng; quản lý chi phí xây dựng công trình và phù hợp với đặc điểm, tính 
chất của công trình. Trường hợp các quy chuẩn, tiêu chuẩn nêu trên được sửa đổi, bổ 
sung, thay thế thì thực hiện theo quy định tại quy chuẩn, tiêu chuẩn sửa đổi, bổ sung, 
thay thế.  

2.3. Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát 
a. Yêu cầu chung: 
Nhà thầu phải thi công, hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào trong 

công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các quy trình, quy phạm xây dựng hiện hành 
của Việt Nam cũng như phù hợp với các điều kiện riêng của công trình và theo sự chỉ 
dẫn của cán bộ giám sát. Bên B phải tuân thủ và làm đúng, đủ các chỉ dẫn của cán bộ 
giám sát về mọi vấn đề có nêu hay không nêu trong hợp đồng. 

Bên B phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an ninh, an toàn của 
tất cả các hoạt động ở công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình 
và trong giai đoạn bảo hành, bên B phải: 

- Quan tâm đầy đủ đến sức khoẻ an toàn của người lao động trên công trường. Đảm 
bảo trật tự an toàn cho công trình không để xảy ra tình trạng nguy hiểm cho người lao 
động. 

-  Bằng mọi biện pháp hợp lý, bên B phải bảo vệ môi trường ở trong và ngoài công 
trường nhằm tránh gây thiệt hại về tài sản, người ở công trường và khu vực lân cận. 

- Bên B phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc an ninh, bảo vệ công trình, nguyên 
vật liệu và máy móc thiết bịđưa vào sử dụng cho việc thi công công trình kể từ ngày 
khởi công công trình đến ngày cấp giấy chứng nhận nghiệm thu bàn giao công trình. 

- Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư hỏng 
nào đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì bên B phải 
tự sửa chữa, bồi thường bằng chính chi phí của mình. 

- Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kếđưa vào thi 
công công trình. 

- Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời hạn 
hoàn thành công trình đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận. 

- Cung cấp những cán bộ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật, trợ lý kỹ thuật lành nghề có 
kinh nghiệm và đủ năng lực đảm bảo thực hiện đúng đắn vàđúng thời hạn nghĩa vụ của 
bên B theo hợp đồng. 

- Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện ở công trường trong thời 
gian thi công và ngay cả trong thời gian bảo hành công trình.  

- Nếu bên A nhận thấy không thể chấp nhận những đại diện của bên B mà theo ý 
kiến của bên A người đó có hành vi sai phạm hoặc không có năng lực hay không thực 
hiện đúng đắn nhiệm vụ thì bên B không được phép cho người đó làm việc ở công trường 
nữa và phải thay thế trong thời gian do bên A ấn định. 

- Bên B phải báo cáo các chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc ngoài 
thuộc phạm vi của công trường. Trong trường hợp có tai nạn lao động nghiêm trọng, 
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hoặc chết người, bên B phải báo cáo với bên A và các đơn vị chức năng có trách nhiệm 
ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có. 

- Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, bên B 
phải thu dọn, san lấp hoàn trả hiện trường và làm cho khu vực bên trong và bên ngoài 
thuộc phạm vi công trường được sạch sẽ. 

- Bên B chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công công trình theo đúng yêu cầu 
của bên A và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình. 

b. Giám sát thi công 
Giám sát kỹ thuật công trình có quyền bất cứ lúc nào cũng được tiếp cận các vị trí 

thi công để kiểm tra công tác của Nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ giám sát kỹ 
thuật công trình trong công tác trên. 

Toàn bộ vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm sản xuất sử dụng cho công trình chỉđược 
đưa vào công trình sau khi có văn bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật công trình. Mọi 
vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm sử dụng cho công trình không được giám sát kỹ thuật 
chấp nhận phải chuyển khỏi phạm vi công trường. 

Khi phát hiện những bất hợp lý trong thiết kế thi công có thể gây tổn hại tới công 
trình hoặc thiệt hại vật chất cho Chủ đầu tư thì nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư 
và tổ chức thiết kế để có biện pháp xử lý. 

Mọi vật tư thay thế chất lượng tương đương phải có chứng chỉ của nhà sản xuất và 
phải được tổ chức thiết kế, Chủ đầu tư cho phép bằng văn bản mới được đưa vào công 
trường. 

Các phần khuất của công trình trước khi lấp phải có biên bản nghiệm thu. Nếu 
không tuân theo những quy định trên thì mọi tổn thất phục hồi công trình do nhà thầu 
chịu. 

Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình chỉ hoặc hoãn thi công không được đòi hỏi 
bồi hoàn thiệt haị theo yêu cầu của giám sát thi công và chủ đầu tư trong những trường 
hợp sau:  

- Do lý do chất lượng thi công công trình, an ninh, an toàn lao động, vệ sinh môi 
trường. 

- Do nguyên nhân thời tiết khí hậu. 
- Và các trường hợp khác do pháp luật quy định. 
2.4. Các yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt 
Trình tự thi công lắp đặt theo yêu cầu tại hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công, chỉ dẫn 

kỹ thuật, các quy chuẩn và tiêu chuẩn hiện hành.  
2.5. Yêu cầu về vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ 
a. Nhà thầu thi công xây dựng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi trường 

cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có 
biện pháp chống bụi, chống ồn và thu dọn hiện trường; nước thải, chất thải rắn và các 
loại chất thải khác phải được thu gom xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi 
trường. Phải thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến đúng nơi quy 
định. 
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Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che chắn 
bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường. 

Nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư phải có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc 
thực hiện bảo vệ môi trường xây dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan 
quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp nhà thầu thi công xây dựng không tuân 
thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi 
trường có quyền tạm ngừng thi công xây dựng và yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng biện 
pháp bảo vệ môi trường. 

Người để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi công 
xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do lỗi 
của mình gây ra. 

b. Nhà thầu phải tuân thủ các quy định hiện hành về phòng chống cháy nổ. 
2.6. Yêu cầu về an toàn lao động 
Nhà thầu thi công phải có trách nhiệm: 
a. Lập và phê duyệt thiết kế biện pháp thi công, trong đó quy định rõ các biện pháp 

bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình.  Định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra 
thực tế các diễn biến trên công trường để điều chỉnh biện pháp thi công, biện pháp an 
toàn lao động cho phù hợp. 

b. Tuyển chọn và bố trí người lao động kỹ thuật trên công trường đúng chuyên 
môn được đào tạo, đủ năng lực hành nghề, đủ sức khỏe theo quy định của pháp luật. 
Đồng thời cung cấp đầy đủ các trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động. 

c. Thành lập mạng lưới và bộ phận quản lý công tác an toàn lao động trên công 
trường; đồng thời quy định cụ thể công việc thực hiện và trách nhiệm đối với những cá 
nhân quản lý công tác an toàn lao động trong quá trình thi công. 

d. Tổ chức tập huấn và huấn luyện về an toàn cho đội ngũ làm công tác an toàn và 
người lao động thuộc quyền quản lý theo quy định.  

e. Kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn lao động theo biện pháp đã được 
phê duyệt, tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan.  

f. Chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư khắc phục hậu quả, khai báo, điều tra, lập biên 
bản khi xảy ra sự cố công trình xây dựng, tai nạn lao động trên công trường. 

g. Thực hiện công tác kiểm định, đăng ký (nếu có), bảo dưỡng máy và thiết bị 
nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động và công trình theo quy định. 

Người làm công tác an toàn của nhà thầu có trách nhiệm:  
- Người làm công tác an toàn thực hiện chế độ kiểm tra hàng ngày trên công trường 

theo quy định của nhà thầu. Trong quá trình kiểm tra nếu phát hiện thấy các vi phạm về 
an toàn lao động hoặc các nguy cơ xảy ra tai nạn lao động thì tạm dừng thi công công 
việc đó, đồng thời báo cáo trực tiếp nhà thầu để xem xét xử lý hoặc yêu cầu người trực 
tiếp phụ trách bộ phận đó đình chỉ thi công để có các biện pháp bảo đảm an toàn cho 
người và công trình, sau đó báo cáo người chỉ huy công trường. 

- Người làm công tác an toàn hoặc cán bộ kỹ thuật của nhà thầu phải giám sát liên 
tục công tác an toàn lao động trong suốt quá trình thi công xây dựng công trình 
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2.7. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công 
Yêu cầu chung: 
- Huy động nhân lực và thiết bị thi công phải phù hợp với biện pháp thi công và 

tiến độ đề xuất. 
- Nhân lực và thiết bị phục vụ thi công phải do nhà thầu quản lý và điều hành. 

Nhân lực của nhà thầu ra vào công trường phải theo đúng danh sách gửi cho Chủ đầu 
tư. 

- Nhân lực phải tham gia thi công trực tiếp phải được đào tạo về an toàn lao động, 
vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ. 

2.8. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục 
Biện pháp tổ chức thi công của Nhà thầu lập ra phải đảm bảo an toàn cho các công 

trình tiếp giáp khu đất xây dựng. Mọi hư hỏng, sự cố, mất an toàn cho khu vực lân cận 
Nhà thầu phải chịu mọi trách nhiệm bằng nguồn tài chính của mình. 

Biện pháp được lập phải đầy đủ, rõ ràng, mạch lạc. 
2.9. Yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu 
a. Hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng phải được trình 

bày, thuyết minh ngay trong hồ sơ dự thầu và phải được thông báo cho chủ đầu tư biết 
trước khi thi công xây dựng. 

b. Tài liệu thuyết minh hệ thống quản lý chất lượng phải thể hiện rõ nội dung: 
Sơ đồ tổ chức các bộ phận, cá nhân của nhà thầu thi công xây dựng chịu trách 

nhiệm quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu, tính chất, quy mô của công trường xây 
dựng; quyền và nghĩa vụ của các bộ phận, cá nhân này trong công tác quản lý chất lượng 
công trình. 

Kế hoạch và phương thức kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng công trình 
bao gồm: 

- Kiểm soát và đảm bảo chất lượng vật tư, vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, 
thiết bị công trình và thiết bị công nghệ được sử dụng, lắp đặt vào công trình. 

- Kiểm soát và đảm bảo chất lượng, đảm bảo an toàn công tác thi công xây dựng. 
- Hình thức giám sát, quản lý chất lượng nội bộ và tổ chức nghiệm thu nội bộ. 
- Kế hoạch tổ chức thí nghiệm và kiểm định chất lượng; quan trắc, đo đạc các 

thông số kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế. 
Quy trình lập và quản lý các hồ sơ, tài liệu có liên quan trong quá trình thi công 

xây dựng, nghiệm thu; hình thức và nội dung nhật ký thi công xây dựng công trình; quy 
trình và hình thức báo cáo nội bộ, báo cáo chủ đầu tư; phát hành và xử lý các văn bản 
thông báo ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng, kiến nghị và khiếu nại với chủ đầu tư 
và với các bên có liên quan. 

IV . Các bản vẽ 
Các bản vẽ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật được đính kèm cùng E-HSMT. 


